
STT MSSV Họ đệm Tên Check Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3007190157 Nguyễn Huỳnh Phạm Vân Anh x Nữ 04/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh CD19QT1

2 3001190169 Nhữ Lê Tuấn Anh x Nam 23/11/1998 Bình Phước CD19LW9

3 3001190476 Trần Nhất Chính x Nam 17/11/2001 Quảng Ngãi CD19LW9

4 3001190694 Nguyễn Đức Hiền x Nam 12/03/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD19LW9

5 3001190500 Lộ Ngọc Khoa x Nam 15/10/2001 Quảng Ngãi CD19LW9

6 3001190080 Nguyễn Thanh Long x Nam 19/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD19LW9

7 3001190524 Trần Quốc Tuấn Phong x Nam 01/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD19LW9

8 3001190326 Nguyễn Quang Thành x Nam 16/04/2001 Gia Lai CD19LW7

9 3001190349 Võ Văn Toàn x Nam 13/04/2001 Bình Thuận CD19LW7

10 3001190614 Phạm Minh Khang x Nam 05/06/2001 Bến Tre CD19LW6

11 3001190571 Võ Đức Khiêm x Nam 25/07/2001 Bình Phước CD19LW5

12 3001190426 Hoàng Phương Nam x Nam 17/11/2001 Đắk Lắk CD19LW3

13 3001190715 Phan Chí Thành x Nam 25/10/1998 Tây Ninh CD19LW13

14 3008190629 Hồ Kim Anh x Nữ 14/12/2001 Nghệ An CD19KT1

15 3008190590 Võ Minh Nguyệt x Nữ 20/02/1998 Tp. Hồ Chí Minh CD19KT1

16 3011190472 Trần Văn Đức x Nam 04/01/2001 Đồng Nai CD19DH2

17 3011190716 Từ Anh Hào x Nam 01/05/2000 Tp. Hồ Chí Minh CD19DH2

18 3011190580 Lê Bích Huyền x Nữ 29/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh CD19DH2

19 3011190591 Lê Thị Trúc Linh x Nữ 10/03/2001 Đồng Tháp CD19DH2

20 3011190402 Nguyễn Thanh Lộc x Nam 21/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh CD19DH2

21 3011190703 Từ Khả Nhi x Nữ 28/09/2000 Tây Ninh CD19DH2

22 3011190484 Đinh Ngọc Quỳnh Như x Nữ 20/07/2000 Bà Rịa-Vũng Tàu CD19DH2

23 3011190336 Đào Quân Phong x Nam 05/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh CD19DH2

24 3011190384 Đàm Thiện Thành x Nam 08/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh CD19DH2

25 3011190644 Thái Hồng Hiếu x Nam 26/08/2000 Tây Ninh CD19DH1


